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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Tổ chức đăng ký giao dịch
Ông Nguyễn Đình Quý
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành
Bà Trần Thị Lan
Chức vụ: Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật
Bà Đỗ Thanh Hương

Chức vụ
Giám đốc Chi nhánh
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần In Diên Hồng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần In Diên Hồng cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

	· Công ty:
	Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	· Tổ chức đăng ký giao dịch:
	Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	· TTGDCK HN
	Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

	· Tổ chức tư vấn
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-SSI

	· Nhà Xuất bản
	Nhà Xuất bản Giáo dục

	· HĐQT
	Hội đồng Quản trị

	· Điều lệ Công ty
	Điều lệ Công ty Cổ phần In Diên Hồng


III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký
· Tên gọi Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG
· Tên giao dịch tiếng Anh: DIEN HONG PRINTING JOINT-STOCK COMPANY
· Tên viết tắt:

DIPCO
· Trụ sở chính:

187B Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội


· Điện thoại:

(84.4) 8 513 981 
· Fax:


(84.4) 8 516 067
· Mã số thuế:

01011493697
· Logo: 
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· Vốn điều lệ: 

10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng chẵn)
Trong đó:
Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần tại thời điểm 16/10/2006
	STT
	Danh mục
	Số cổ phần
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cổ đông sáng lập
	821.300
	82,1%

	2
	Cổ đông thường
	178.700
	17,9%

	
	Tổng cộng
	1.000.000
	100%

	1
	Cổ đông nhà nước
	510.000
	51%

	2
	Cán bộ công nhân viên
	261.150
	26,1%

	3
	Cổ đông ngoài Công ty 
	228.850
	22,9%

	
	Tổng cộng
	1.000.000
	100%

	1
	Cổ đông trong nước
	1.000.000
	100%

	2
	Cổ đông nước ngoài
	0
	0%

	
	Tổng cộng
	1.000.000
	100%

	1
	Cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện
	542.750
	54,3%

	2
	Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
	457.250
	45,7%

	
	Tổng cộng
	1.000.000
	100%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nguồn: Công ty Cổ phần In Diên Hồng
· Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Công ty: 

· In sách giáo khoa, sách khác, báo, tạp chí ,tập san, nhãn, biểu, tranh ảnh giáo dục , sản phẩm bao bì và các giấy tờ quản lý kinh tế xã hội.

· Sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm: giấy kẻ, vở học sinh, nhãn vở, sổ tay và các loại văn phòng phẩm khác.

· Xuất nhập khẩu các loại vật tư, hàng hoá, thiết bị kỹ thuật in phục vụ sản xuất kinh doanh .
· Sản xuất và mua bán Thiết bị giáo dục; Đại lý sách giáo khoa, sách tham khảo và các ấn phẩm văn hoá khác.
· Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in và các loại hàng hoá khác.

1.2 Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 01/10/1954, Nhà in Kiến Thiết được thành lập tại trụ sở 15 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Năm 1958 trong công cuộc cải tạo công thương nghiệp - tư bản tư doanh, nhà in sáp nhập với một số nhà in nhỏ khác và đổi tên thành Liên xưởng in 9. Năm 1963, Liên xưởng in 9 tiếp tục sáp nhập với Nhà in Công tư hợp doanh Á Châu và đổi tên thành Nhà in Diên Hồng công tư hợp doanh.

Ngày 14/01/1969 Bộ Giáo dục ra quyết định 39/QĐ chính thức thành lập Nhà máy in Diên Hồng. Đến ngày 20/4/1991, Bộ Giáo dục quyết định đưa Nhà máy in Diên Hồng trực thuộc Bộ Giáo dục về trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, hạch toán phụ thuộc.
Từ năm 1991 đến 1996, Nhà máy in Diên Hồng đã thay đổi toàn bộ qui trình sản xuất từ in Typo sang in offset, đầu tư về chiều sâu theo hướng đồng bộ và hiện đại. Sản lượng trang in tăng nhanh qua các năm, từ 246 triệu trang in năm 1991 đã tăng dần lên 1,6 tỷ trang in vào năm 1996. Bước sang năm 1999, Nhà máy tiếp tục mở rộng sản xuất thêm mặt hàng mới là vở học sinh.

Ngày 29/3/2004, thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp của Nhà nước, theo Quyết định số 1574/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, Nhà máy in Diên Hồng đã thực hiện việc cổ phần hoá và chuyển đổi thành Công ty cổ phần in Diên Hồng trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đồng thời đăng ký mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, sản xuất thêm mặt hàng mới là thiết bị và tranh ảnh giáo dục. Trong năm 2005 và 2006, Công ty tiếp tục đầu tư thêm máy in và các thiết bị hoàn thiện nên sản lượng trang in tăng lên 5 tỷ trang in / năm.
1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần In Diên Hồng như sau:

Đại hội đồng Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất quyết định các công việc của Công ty.

Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, quyền lợi của Công ty. Hội đồng quản trị có 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm.  
Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau:

Ông Nguyễn Đình Quý


Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Văn Thỏa



Ủy viên

Ông Đinh  Ngọc Thực



Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Phúc


Ủy viên

Bà Trần Thị Lan



Ủy viên

Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn. Ban Kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện nay của Công ty như sau:


Bà Mạc Thị Thoa



Trưởng Ban


Ông Nguyễn Mạnh Hùng


Ủy viên


Bà Đỗ Thị Phương



Ủy viên

Ban Giám đốc
Giám đốc điều hành do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, có nhiệm kỳ 5 năm. Giám đốc là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch kinh doanh, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc có các Phó Giám đốc bao gồm Phó Giám đốc kỹ thuật, Phó Giám đốc thị trường, Phó giám đốc sản xuất. Phó Giám đốc được uỷ quyền thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc vắng mặt, được uỷ quyền ký các hợp đồng kinh tế theo quy định của Công ty, trực tiếp quản lý các phòng ban, phân xưởng, tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Cơ cấu Ban Giám đốc hiện nay của Công ty như sau:


Ông Nguyễn Đình Quý


Giám đốc điều hành


Ông Hoàng Văn Thỏa



Phó Giám đốc sản xuất

Ông Đinh Ngọc Thực



Phó Giám đốc kỹ thuật

Ông Nguyễn Văn Phúc


Phó Giám đốc thị trường
Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính bao gồm 7 cán bộ công nhân viên. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của phòng Tổ chức hành chính là xây dựng kế hoạch và biên chế lao động hàng năm của Công ty, xác định số lượng lao động tăng, giảm trong từng thời kỳ, xây dựng qui chế đào tạo tuyển dụng, hợp đồng lao động, chế độ bảo hộ lao động, tổ chức bồi dưỡng thi nâng bậc hàng năm…., tổ chức xây dựng  và quản lý định mức lao động, đơn giá tiền lương, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động tiền lương của Công ty, tham mưu cho Giám đốc trong việc thành lập và giải thể các phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất, xây dựng định biên lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quản lý, lãnh đạo.

Phòng Kế toán
Phòng Kế toán bao gồm 6 cán bộ công nhân viên, có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực hoạt động tài chính, chịu trách nhiệm về tài chính kế toán, tính toán, ghi chép, phản ánh và phân tích chính xác toàn diện, liên tục các hoạt động kinh tế của Công ty, tham gia vào việc lập kế hoạch tài chính hàng năm, phân tích, tổng hợp các hoạt động kinh doanh, lập báo cáo định kỳ.

Phòng Dịch vụ thị trường
Phòng Dịch vụ thị trường gồm 7 người, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện sản xuất mua bán thiết bị giáo dục, cắt rọc giấy sản xuất kinh doanh, giấy Vở học sinh và văn phòng phẩm, đại lý sách giáo khoa, sách tham khảo, các ấn phẩm văn hoá và khai thác thêm các hợp đồng in khác.
Phòng Kế hoạch sản xuất

Phòng Kế hoạch sản xuất gồm 9 người có nhiệm vụ lập kế hoach sản xuất, kế hạch vật tư trong năm. Chuyên dự toán chi phí vật tư, cung ứng bảo quản, cấp phát vật tư, phân bổ kế hoạch sản xuất, trực tiếp theo dõi sản xuất, đảm bảo số lượng, chất lượng cũng như tiến độ sản xuất; tiếp nhận, cấp phát vật tư do khách hàng gửi đến để gia công; cung ứng các loại nguyên vật liệu khác phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Phân xưởng hoàn thiện sách
Phân xưởng hoàn thiện sách bao gồm 85 người. Nhiệm vụ của Phân xưởng bao gồm tham gia xây dựng kế hoạch định  kỳ hàng năm, tổ chức thực hiện lệnh sản xuất của giám đốc, quản lý điều phối lao động, quản lý máy móc thiết bị trong phân xưởng, nguyên vật liệu đã tiêu hao, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thực hiện các qui cách kỷ thuật về gia công và hoàn thiện đảm bảo xuất xưởng, lập và gửi các báo cáo thống kê sản lượng, Phối hợp tham gia tổ chức thi nâng bậc hàng năm.

Phân xưởng in offset
Phân xưởng in offset bao gồm 43 người, có nhiệm vụ của phân xưởng bao gồm : Tham gia xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm, tổ chức thực hiện lệnh sản xuất của giám đốc và Phòng Kế hoạch sản xuất; Thực hiện công tác in, chuẩn bị vật tư, quản lý điều phối lao động, quản lý máy móc thiết bị đảm bảo về kĩ thuật và chất lượng trong quá trình in; lập và gửi các báo cáo thống kê sản lượng; phối hợp tham gia tổ chức thi nâng bậc hàng năm.

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập tính tới thời điểm 16/10/2006
	TT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ

	1
	Nhà Xuất bản Giáo dục
	510.000
	5.100.000.000
	51%

	2
	186 cổ đông khác
	311.300
	3.113.000.000
	31,1%

	
	Tổng
	821.300
	8.213.000.000
	82,1%


Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02 năm 2005 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng, Cổ đông Nhà nước (Nhà Xuất bản Giáo dục) cam kết không chuyển nhượng cổ phần (510.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ) trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 (từ ngày 13/05/2004 đến ngày 13/05/2007). 186 cổ đông khác được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần. Người kế thừa tư cách cổ đông sáng lập từ việc nhận chuyển nhượng của các cổ đông sáng lập  cũng được tự do chuyển nhượng cổ phần.
3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký 

Công ty mẹ của Công ty Cổ phần In Diên Hồng:
· Tên Công ty: Nhà Xuất bản Giáo dục
· Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
· Tỷ lệ nắm giữ: 51%
Công ty cổ phần In Diên Hồng không nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức nào.

4. Hoạt động kinh doanh
4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính
4.1.1. Các nhóm sản phẩm chính

Công ty Cổ phần In Diên Hồng chuyên hoạt động trong lĩnh vực in ấn các sản phẩm sách giáo khoa, tạp chí, vở…, trong đó: 
· Sản phẩm sách giáo khoa: chiếm 91,7% tổng số trang in thành phẩm và chiếm 63,32% giá trị sản lượng trong năm 2005. Hàng năm, Nhà Xuất bản Giáo dục giao cho Công ty thực hiện in sách giáo khoa, chiếm 14,5% tổng sản lượng sách giáo khoa của Nhà Xuất bản.  
· Vở học sinh: chiếm 3,78% tổng số trang in thành phẩm của Công ty và 6,84% tổng giá trị sản lượng của Công ty trong năm 2005.
· Các tạp chí và sách khác: bên cạnh sản phẩm chính là sách giáo khoa, Công ty còn in một số tạp chí và sách khác như Tạp chí Văn học, tạp chí Toán học, tạp chí Toán tuổi thơ, vở bài tập, sách giáo viên, sách tham khảo, kỷ yếu…., chiếm 4,52 % tổng số trang in thành phẩm và 12% tổng giá trị sản lượng trong năm 2005.
· Các sản phẩm khác: là các thiết bị giáo dục như bộ học vần lớp 3, bộ toán lớp 2, bộ học vần…, chiếm 17,84% tổng giá trị sản lượng trong năm 2005.
Biểu đồ 1: Cơ cấu sản phẩm chính của Công ty (tính theo triệu trang in) trong năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006
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4.1.2. Sản lượng sản phẩm qua các năm

Sản lượng sản phẩm của Công ty qua các năm như sau:

Bảng 3: Giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận gộp của Công ty phân theo nhóm sản phẩm năm 2005 và 6 tháng 2006
	Sản phẩm
	2005
	6 tháng 2006

	
	Giá trị
	Tỷ lệ
	Giá trị
	Tỷ lệ

	Giá trị sản lượng (triệu đồng)

	Sách giáo khoa
	21.549
	63,32%
	14.927
	83,80%

	Vở học sinh
	2.326
	6,84%
	719
	4,04%

	Sách và tạp chí khác
	4.084
	12,00%
	2.059
	11,56%

	Sản phẩm khác
	6.073
	17,84%
	107
	0.60%

	Tổng
	34.032
	100%
	17.812
	100%

	Doanh thu (triệu đồng)

	Sách giáo khoa
	25.822,53
	62,1%
	18.919,09
	84,5%

	Vở học sinh
	3.013,11
	7,2%
	862.21
	3,8%

	Sách và tạp chí khác
	5.052,93
	12,1%
	2409.04
	10,8%

	Sản phẩm khác
	7.693,12
	18,6%
	199,77
	0,9%

	Tổng
	41.581,69
	100%
	22.309,11
	100%

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (triệu đồng)

	Sách giáo khoa
	2.281,3
	58,37%
	2.934,2
	100,12%

	Vở học sinh
	250,1
	6,4%
	-196,5
	-7,5%

	Sách và tạp chí khác
	640,6
	16,39%
	212,2
	8,1%

	Sản phẩm khác
	736,4
	18,84%
	-330,1
	-0,72%

	Tổng
	3.908,4
	100%
	2.619,8
	100%
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Biểu đồ 2: Biến động doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm thời kỳ  2005, 2006

[image: image4.emf]18025

22309

1387

2619

0

5000

10000

15000

20000

25000

Q1+Q2/2005 Q1+Q2/2006

Doanh thu (triệu đồng)

Lợi nhuận thuần (triệu

đồng)


Nguồn: Công ty Cổ phần In Diên Hồng

4.1.3. Quy trình sản xuất sản phẩm

Hình vẽ 2: Quy trình sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Diên Hồng
Tổ chế bản:

Tổ chế bản nhận bản can, phim, bản thảo, ma két tiến hành bình bản, đặt  bản bình lên bản kẽm để nội dung phim in vào bản kẽm (phơi bản) , sau đó chuyển bản kẽm xuống phân xưởng in.

Tổ cắt rọc

Tổ cắt rọc nhận giấy lô, cắt rọc giấy thành giấy theo khổ in và chuyển lên cho Phân xưởng in. 
Phân xưởng in

Phân xưởng in nhận bản kẽm, giấy,mực in đưa lên máy in, ra sản phẩm tờ in và chuyển sang Phân xưởng hoàn thiện sách.

Phân xưởng hoàn thiện sách

Phân xưởng hoàn thiện sách nhận tờ in từ Phân xưởng in và tiến hành gấp, xếp và đóng, xén , bao gói và giao nộp sản phẩm.

4.1.4. Trình độ công nghệ

Dây chuyền sản xuất của Công ty có công nghệ hiện đại, máy móc thiết bị sản xuất chủ yếu xuất xứ từ Đức và Nhật Bản, đảm bảo cho sản phẩm in đạt chất lượng cao, bao gồm dây chuyền chế tạo khuôn in, dây chuyền in 0ffset 1 màu, 2 màu, 4 màu, dây chuyền  cắt rọc giấy (pha giấy trắng) và dây chuyền hoàn thiện sách. 

Dây chuyền chế tạo khuôn in
Máy phơi bản MONTAKOP có xuất xứ từ Đức, năm sử dụng 1998, khổ 165 x 210cm, với hệ thống hút hơi tốc độ cao hệ thống ánh sáng hai giai đoạn và bộ phận  khuếch tán loại bỏ vết bẩn 

Dây chuyền  in offset
· Hệ thống máy in 1 màu: tổng công suất thiết kế 37.000 tờ/giờ: 
· 02 máy in 8 trang Heidelberg của Đức, khổ 50 x 65cm, công suất thiết kế 12.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1988, năm sử dụng 1989.
· 01 máy in 16 trang Heidelberg (A1) của Đức, khổ 72x102 cm, công suất thiết kế 12.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1990, năm sử dụng 1992.
· 01 máy in 16 trang (2 mặt 1/1) Komory L440 của Nhật Bản, khổ 72 x 102 cm, công suất thiết kế 13.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1993, năm sử dụng 2005.

· Hệ thống máy in 2 màu: tổng công suất thiết kế 25.000 tờ/giờ 
· 02 máy in 8 trang Heidelberg của Đức, khổ 52x72cm, công suất thiết kế 13.000 tờ /giờ, năm sản xuất 1988 năm sử dụng 1996.  

· 01 máy in 16 trang  Komory (A5) của Nhật Bản, khổ 65x100 cm, công suất thiết kế 12.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1979, năm sử dụng 1996.

· Hệ thống máy in 4 màu: tổng công suất  thiết kế 37.000 tờ/giờ: 
· 01 máy in 16 trang  Mitsubitshi (A7) của Nhật Bản, khổ 65x100 cm, công suất thiết kế 12.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1969, năm sử dụng 1998, .

· 02 máy in 16 trang Komory L440 của Nhật Bản, khổ 72x102 cm, công suất thiết kế 13.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1992, năm sử dụng 2005.

· 01 máy in 16 trang  Komory (A5) của Nhật Bản, khổ 65x100 cm, công suất thiết kế  12000 tờ/giờ, năm sản xuất 1979, năm sử dụng 1996.

Dây chuyền hoàn thiện sách
· Hệ thống máy gấp: 

· Máy gấp 570 của Đức, công suất thiết kế 10.000 tờ /giờ, năm sản xuất 1968, năm sử dụng 1992. 

· Máy gấp Mbo T540 của Đức, công suất thiết kế 25.000 tờ /giờ, năm sản xuất 1995, năm sử dụng 1996. 

· Máy gấp Stahl của  Đức, công suất thiết kế 20.000 tờ /giờ, năm sản xuất 1994, năm sử dụng 1995. 

· Máy gấp Shoei com của Nhật Bản, công suất thiết kế 25.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1995, năm sử dụng 2005. 

· Hệ thống máy bắt: 01 máy bắt Yoshino của Nhật  Bản, công suất thiết kế 12.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1984, năm sử dụng 1998. 

· Hệ thống máy khâu chỉ: 
· 04 máy khâu chỉ Brehmer của Đức, công suất  thiết kế 10.000 tờ/giờ, năm sản xuất 1985, năm sử dụng 1994. 

· 01 máy khâu chỉ Trung Quốc, công suất thiết kế 10000tờ /giờ, năm sản xuất 2005, năm sử dụng 2006. 

· Hệ thống máy vào bìa:

· 01 máy vào bìa Yoshino của Nhật Bản, năm sản xuất 1984, năm sử dụng 1998, công suất thiết kế 12.000 cuốn/giờ.

· 01 máy vào bìa PMB của Nhật Bản, công suất thiết kế 12.000 cuốn/giờ, năm sản xuất 1995, năm sử dụng 2006.

· Hệ thống máy đóng thép: 05 máy đóng thép Trung Quốc, công suất thiết kế 3000 cuốn/giờ, năm sản xuất 1997, năm sử dụng 2000, 

· Hệ thống máy dao 1 mặt: 

· Máy dao Polar của Đức tự động hoàn toàn, năm sản xuất 1995, năm sử dụng 1996.

· Máy dao Maxima Tiệp Khắc tự động hoàn toàn, năm sản xuất 1995, năm sử dụng 1998.

· Máy dao QZX Trung Quốc bán tự động, năm sản xuất 1991 , năm sử dụng 1991.

· Hệ thống máy dao 3 mặt:

· Máy Perpecta của Đức, công suất thiết kế 500.000 trang/giờ, năm sản xuất 1968, năm sử dụng 1968. 

· Máy Yoshino Nhật Bản, công suất thiết kế 800.000 trang/giờ, năm sản xuất 1998, năm sử dụng 1998.

Dây chuyền cắt rọc giấy
· Máy ra giấy trắng Trung Quốc: 10 quả/giàn, 120 lần cắt/phút, năm sản xuất 1975, năm sử dụng 1998, 

4.1.5. Nguồn nguyên liệu

Nguyên vật liệu chính của Công ty chiếm 60%- 65% trong giá vốn hàng bán, chủ yếu xuất xứ trong nước. Danh mục nguyên vật liệu chính gồm: 
· Giấy in bìa: Couche, Đúp lếch mua qua Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Đức Hùng; 
· Giấy in ruột: Giấy Bãi Bằng, Tân Mai….;
· Mực, bản, keo: Công ty Xuất nhập khẩu SIC (cung cấp các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc), Công ty In Thống Nhất …. 

Nguyên vật liệu phụ bao gồm: Chỉ khâu, băng dính, dây thép đóng sách, dung dịch làm ẩm, cồn, dầu pha mực… 100% nguyên liệu phụ có xuất xứ trong nước.
Trước cổ phần hóa, Nhà máy In Diên Hồng chỉ in gia công cho Nhà xuất bản Giáo dục, toàn bộ nguyên liệu giấy do Nhà Xuất bản giao. Sau cổ phần hóa, toàn bộ giấy lô để in sách giáo khoa của Công ty được mua từ Nhà Xuất bản Giáo dục với giá ưu đãi do Nhà Xuất bản Giáo dục là khách hàng lớn của Công ty Giấy Bãi Bằng nên thường được mua giấy giảm giá. Giá giấy từ nguồn Nhà Xuất bản cũng tương đối ổn định so với giá giấy từ các nguồn bên ngoài. Nếu quý II năm 2006, giá giấy in từ các nguồn ngoài Nhà Xuất bản Giáo dục đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2005 thì giá giấy in từ nguồn Nhà Xuất bản chỉ tăng khoảng 1%:

Bảng 4: Biến động giá giấy từ nguồn ngoài Nhà Xuất bản trong thời kỳ 2004-2006
                                                                                          Đvt : đồng/kg                                                          

	TT
	Tên vật liệu
	2004
	2005
	Quý 2-2006

	1
	Giấy bìa Đúp lếch
	7 891
	8 990
	10 459

	2
	Giấy Đồng Nai
	11 363
	12 181
	12 463

	3
	Giấy Bãi Bằng
	11 033
	10 513
	11 530
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Hợp đồng mua giấy thường đi kèm với hợp đồng in sách của Nhà Xuất bản. Nhìn chung, nguyên liệu của Công ty chủ yếu là nguyên liệu trong nước, bên cạnh đó được thêm sự hỗ trợ của Công ty mẹ là Nhà Xuất bản Giáo dục nên nguồn nguyên liệu  tương đối ổn định.
     Bảng 5: Một số nhà cung cấp nguyên liệu chính của Công ty trong năm 2005
	TT
	NHÀ CUNG CẤP
	 % nguyên liệu của Công ty

	1
	Nhà Xuất bản Giáo dục 
	79% tổng lượng giấy 

	2
	Công ty Giấy Tân Mai
	1,6% tổng lượng giấy 

	3
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại P.P
	4,68% tổng lượng giấy

	4
	Công ty cổ phần đầu tư xây lắp SIC
	75,8% tổng lượng mực và bản

	5
	Công ty Thương mại An Thành
	4,78% tổng lượng mực và bản
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4.1.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Phòng dịch vụ thị trường phụ trách việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Mặc dù vậy cho tới nay, Công ty chưa tập trung nhiều vào hoạt động này. Hiện Công ty đang chuẩn bị nâng cao chất lượng sản phẩm vở học sinh để đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. 
4.1.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Bộ phận KCS chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm. Bộ phận này gồm 11 công nhân thợ bậc cao, chuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm ở tất cả các công đoạn: từ cắt rọc giấy, bình bản, phơi bản, in offset, đến hoàn thiện sách. Toàn bộ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đều bị loại bỏ.
Bảng 6: Một số tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	TT
	Quy cách sản phẩm
	Phân loại chất lượng

	
	
	A
	B

	Công đoạn cắt rọc giấy

	1
	Kích thước
	
	

	
	Cắt đúng kích thước theo phiếu sản xuất
	DS ≤ 1mm
	1<DS≤ 1,5mm

	
	Chênh lệch giữa các tờ giấy trong 1 ram khi xa cắt
	DS ≤ 1mm
	1<DS≤ 1,5mm

	
	Độ méo của giấy khi gấp vuông góc
	DS ≤ 1mm
	1<DS≤ 1,5mm

	2
	Bề mặt giấy
	
	

	
	Không nhăn, rách, thủng hoặc sạn bẩn, ố vàng; Không để gấp góc, quăn mép giấy
	≤ 2/5000 tờ
	Từ 2-5/5000 tờ

	Công đoạn bình bản

	1
	Nội dung
	
	

	
	Đúng nội dung, đủ các thông tin của ruột và bìa sách từng tài liệu, kiểm tra chất lượng bản can, phim
	Không được sai

	
	Sửa lại những nét mất, mờ cho đủ độ đen cần thiết
	Không sót lỗi
	1 lỗi mất nét

	2
	Độ chính xác
	
	

	
	Không bình ngược trang can, phim, hình ảnh, số trang
	Không được sai

	
	Độ chồng màu của từng đế bình phải chính xác, hình ảnh, chữ, màu không nhầm lẫn
	Chính xác
	1 lỗi: DS ≤ 0,2mm

	Công đoạn phơi bản

	1
	Nội dung
	
	

	
	Đủ mọi chi tiết, phần tử in trên bản bình đảm bảo độ nét, trung thành với bản gốc
	Đạt ≥ 95%
	90%<DS≤95%

	2
	Chất lượng bản phơi
	
	

	
	Bản phơi không bị màng do hiện hoặc chiếu sáng chưa đủ thời gian
	Đạt yêu cầu
	Phải sửa chữa hoặc hiện lại bản

	
	Bản phơi do hiện quá thời gian, chữ và hình gai nét 
	Đạt yêu cầu
	Bản gai nét

	
	Bản bẩn do chưa tút hết vết băng dính, vết phim hoặc để sạn bẩn trên kính phơi
	Không xảy ra 1 lỗi
	Phải yêu cầu tút lại ≥ 2 lỗi

	
	Bản mất hoặc giảm mật độ t’ram, mật độ nét do kênh phim
	Không xảy ra

	Công đoạn in offset

	1
	Độ nét các phần tử
	
	

	
	Hình ảnh, chữ, khung, dòng kẻ, nền, số… phải hiện rõ, đều và đủ mực
	85%-90%
	75%-85%

	
	Không để dồn mực thấm sang mặt sau, không để tờ in bẩn lưng
	TB<1 tờ/3000 SP
	Từ 1-3 tờ/3000 SP

	2
	Sắc độ mực in (đúng màu theo mẫu
	
	

	
	Đồng mầu, no mực theo mẫu
	Đạt ≥90%
	Từ 75% đến 90%

	Công đoạn hoàn thiện sách

	1
	Tờ gấp
	
	

	
	Tờ gấp phải được vuốt phẳng, không nhăn đầu gáy, gấp góc.
	Không có lỗi hoặc TB ≤ 1t/1000 tờ
	Từ 1-5 tờ /1000 tờ

	
	Các vạch gấp phải chính xác giữa gáy sách, số trang và bát chữ chồng khít nhau
	DS ≤ 1mm
	1<DS≤1,5mm

	
	Phát hiện trắng mặt, không đúng thứ tự trang, nhầm tay, lộn tay sách
	Không có lỗi
	1 tờ trong lô sản phẩm

	
	Loại bỏ tờ in bẩn, rách, gấp mép
	TB≤3t/20000 tờ
	Từ 3 đến 5 tờ/20000 tờ

	
	Đúng số lượng trong bó quy định cho từng chủng loại giấy
	± 1 tờ/bó
	≤± 2 tờ/bó
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4.1.8. Hoạt động Marketing
Bộ phận dịch vụ thị trường phụ trách hoạt động marketing của Công ty. Hoạt động marketing của Công ty thực hiện theo hướng: 

· Chính sách sản phẩm: Đảm bảo chất lượng sản phẩm in đẹp, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật của sản phẩm in.

· Chính sách khách hàng: khách hàng chính của Công ty là Công ty mẹ - Nhà Xuất bản Giáo dục, chiếm tới trên 90% tổng doanh thu của Công ty. Ngoài ra, Công ty còn khai thác thêm các sản phẩm in khác như sản phẩm của Công ty Cổ phần sách Giáo dục, Công ty sách Thiết bị trường học…

· Chính sách giá: Công ty đảm bảo một mức giá thành hợp lý cho các sản phẩm chất lượng cao của Công ty.

· Chính sách khuếch trương: Công ty thường xuyên tham gia các hội chợ trong nước để quảng bá thương hiệu của Công ty, tài trợ cho các sân chơi trong ngành giáo dục như sân chơi của Toán tuổi thơ….
4.1.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh, sáng chế và bản quyền
Công ty hiện đang sử dụng nhãn hiệu “In Diên Hồng” :
                                                                [image: image5.jpg]



Nhãn hiệu này chưa được đăng ký bản quyền. 
4.1.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

Tính đến hết quý III năm 2006,  Công ty đã thực hiện được 86% kế hoạch năm với nhiều hợp đồng lớn được ký kết.
Bảng 7: Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
	STT
	Tên đối tác
	Sản phẩm
	Thời hạn
	Giá trị

	1
	Nhà xuất bản Giáo dục
	In sách Giáo khoa
	Tháng10/2005 đến 31/12/2006
	28.000.000.000

	2
	Công ty Cổ phần Sách giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
	In sách giáo viên, bài tập
	Trong năm 2006
	1.600.000.000

	3
	Công ty Sách thiết bị trường học Hà Tĩnh
	Vở học sinh
	Trong năm 2006
	390.000.000

	4
	Nhà Xuất bản Giáo dục
	Giấy in sách
	Trong năm 2006
	20.000.000.000

	5
	Công ty SJC
	Mực in
	6 tháng đầu năm 2006
	402.000.000

	6
	Công ty cổ phần In và Thương mại Thống Nhất
	Mực in
	Năm 2006
	130.000.000
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4.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh
4.2.1. Thị trường và đối thủ cạnh tranh

Ngành in là một trong những ngành phát triển với tốc độ nhanh ở nước ta. Sản lượng toàn ngành in đã tăng trên 10%/năm trong thời kỳ 2001-2005. Đặc biệt, trong lĩnh vực in sách giáo khoa, hiện tại có khoảng 352 cơ sở in tham gia in gần 7 triệu bản sách giáo khoa trong thời kỳ 2001-2005 (Nguồn http://www.cinet.gov.vn).
Theo quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành sách đến năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ngày 31/12/2002, ngành in đặt ra mục tiêu duy trì nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm 15-20% về số đầu sách, 10-15% về trang in, đến năm 2010 dự kiến đạt 6 bản sách/người/năm và 785 tỷ trang in tiêu chuẩn (Nguồn: http://www.moj.gov.vn)
Hiện tại có 82 nhà in trên toàn quốc tiến hành in sách giáo khoa cho Nhà Xuất bản Giáo dục như: Nhà in Nghệ An, khánh hòa, Nhà In thành phố Hồ Chí Minh, nhà in Trần Phú, …
4.2.2. Vị thế doanh nghiệp

Hiện nay có 4 công ty in trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục với quy mô sản xuất tương tự nhau là Công ty Cổ phần In Diên Hồng, Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa Hòa Phát, và Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, công ty In Diên Hồng thực hiện in khoảng 14,5% tổng số trang in của Nhà Xuất bản Giáo dục. 

Quy mô và công nghệ của Công ty ở mức trung bình so với toàn ngành nhưng có uy tín lâu năm và được sự hỗ trợ của Công ty mẹ-Nhà Xuất bản Giáo dục
4.2.3. Chiến lược phát triển

· Đa dạng hoá sản phẩm phục vụ ngành giáo dục từ sách giáo dục (sách giáo khoa, sách thao khảo, sách đại học, dạy nghề, sách dân tộc, các tạp chí tạp san, sách khác của ngành giáo dục, tranh ảnh giáo dục) tới các sản phẩm khác như văn hoá phẩm các loại, vở học sinh các loại phục vụ trong nước và xuất khẩu, sổ sách, giấy tờ quản lý trong nhà trường, thiết bị giáo dục, bao bì, tem nhãn, dịch vụ giáo dục, dịch vụ ngành in.
· Nâng cao chất lượng kỹ- mỹ thuật của sản phẩm đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày càng cao của giáo dục và của xã hội về giáo dục.

· Khai thác triệt để thị trường trong nước và quốc tế.  Phát triển thị trường đến toàn bộ các vùng, miền trong phạm vi toàn quốc, từng bước vươn ra thị trường ngoài nước

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thời kỳ 2005-quý II/2006
5.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty thời kỳ 2005-6 tháng năm 2006

Bảng 8: Kết quả sản xuất kinh doanh  của Công ty cổ phần In Diên Hồng  năm 2005 - Quý II/2006

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	6 tháng/2006

	1
	Tổng giá trị tài sản
	22.442.367.052
	20.448.384.485

	2
	Doanh thu thuần
	41.581.699.330
	22.309.112.040

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.908.411.844
	2.619.867.582

	4
	Lợi nhuận khác
	217.234.797
	596.118.841

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	4.125.646.641
	3.215.986.423

	6
	Lợi nhuận sau thuế
	4.125.646.641
	2.765.748.324

	7
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)
	34%
	27,1%

	8
	Tỷ lệ cổ tức (%)
	14%
	7,5%
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5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo
Biến động giá nguyên liệu

Giá nguyên liệu là một trong những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Công ty mẹ là Nhà Xuất bản Giáo dục, giá nguyên liệu của Công ty tương đối ổn định.

Biểu đồ 2: Giá giấy nguyên liệu mua từ Nhà Xuất bản Giáo dục
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Biến động giá bán sản phẩm

Biến động giá bán sản phẩm là một trong những nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, giá bán sản phẩm của Công ty ổn định qua các năm. Hợp đồng nguyên tắc bán sản phẩm được ký hàng năm, trong đó thống nhất về giá in cho từng số lượng, số lượng in càng thấp, đơn giá càng cao.

Sản lượng sản phẩm

Do chi phí sản xuất tương đối ổn định nên lợi nhuận của Công ty phụ thuộc chủ yếu vào doanh thu. Trong năm 2005 và 2006, nhờ sản lượng sản phẩm in lớn, đặc biệt từ khách hàng là Nhà Xuất bản Giáo dục nên Công ty có lợi nhuận tương đối cao. ROE năm 2005 đạt 32%. Sản lượng trang in nửa đầu năm 2006 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2005.
Chu kỳ của sản phẩm

Chu kỳ sản xuất của sản phẩm cũng là một nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2006. Sản phẩm in sách giáo khoa thường tập trung vào đầu năm và giữa năm để phục vụ cho năm học mới. Chính vì vậy doanh thu và lợi nhuận từ in sách giáo khoa nửa đầu năm thường cao hơn nửa cuối năm. Sản phẩm vở học sinh được tiêu thụ nhiều vào trong năm học và giảm mạnh vào 3 tháng hè nên thường doanh thu và lợi nhuận từ sản phẩm này vào nửa cuối năm cao hơn nửa đầu năm. 

5.3 Tình hình hoạt động tài chính

5.3.1 Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Công ty hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán hiện hành; Công ty sử dụng hệ thống kế toán Việt Nam. 

a. Trích khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

  

Nhóm TSCĐ



Thời gian khấu hao ước tính
· Nhà cửa, vật kiến trúc

 

5 - 25 năm

· Máy móc, thiết bị



5 - 10 năm

· Phương tiện vận tải



06 - 10 năm

· Thiết bị văn phòng



08 - 10 năm

b. Mức thu nhập bình quân
Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2005 là 1,8 triệu đồng/tháng. Sang năm 2006, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên tăng lên 2,1 triệu đồng/tháng 
c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay của công ty
d. Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định của Nhà nước.
e. Trích lập các quỹ 

Hàng năm, Công ty In Diên Hồng phải trích lập các quỹ  từ lợi nhuận sau thuế như sau:

· Quỹ dự trữ bắt buộc: Trích 5% lợi nhuận sau thuế bổ sung vào vốn điều lệ và để dự trữ tài chính cho năm sau cho đến mức 10% vốn điều lệ. 

· Các quỹ khác: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng (mất việc, chế độ cho người lao động), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi… tùy thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty do Hội đồng Quản trị quyết định và có thông báo đến tất cả cổ đông. 

Trong năm 2005, Công ty trích lập các quỹ như sau:
· Quỹ đầu tư phát triển: bổ sung toàn bộ phần thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn VND 2.051.429.025 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển, chiếm 49,7% lợi nhuận sau thuế

· Quỹ khen thưởng phúc lợi: bổ sung 1.173.861.285 đồng vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi, chiếm 28 % lợi nhuận sau thuế 
· Quỹ dự phòng tài chính: phân bổ 142.668.279 đồng vào Quỹ dự phòng tài chính, chiếm 3,4% lợi nhuận sau thuế
f. Dư nợ vay ngân hàng

Tại thời điểm 31/12/2005, tình hình nợ vay của Công ty như sau:

Bảng 9: Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm 31/12/2005
	Đơn vị cho vay
	Ngày vay
	Hạn mức
	Lãi suất vay(%)/T
	Dư nợ (VND)

	Vay ngắn hạn:

Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam
	12/2005
	3.000.000.000
	0,9
	2.014.115.267

	Vay dài hạn:

Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam
	03/2005
	3.600.000.000
	0.96
	1.800.000.000
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Khoản vay ngắn hạn của Công ty được sử dụng để.thanh toán tiền mua vật tư, khoản vay dài hạn của Công ty được sử dụng để mua 01 máy in 4 màu Komory L440
Tính tới hết Quý III/2006, Công ty đã thanh toán toàn bộ các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty Cổ phần In Diên Hồng tính đến thời điểm 30/09/2006 là 0 đồng
g. Tình hình công nợ 

· Các khoản phải thu:

Bảng 10: Các khoản phải thu

	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	30/06/2006

	Phải thu của khách hàng
	1.659.254.701
	2.864.128.915

	Trả trước cho người bán
	287.000.000
	627.798.434

	Phải thu nội bộ
	-
	0

	Phải thu khác
	1.541.483.655
	1.128.473.218

	Tổng
	3.487.738.356
	4.620.400.567


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2006 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

Các khoản phải thu của Công ty trong năm 2005 chiếm15,5% tổng tài sản, trong đó phải thu khách hàng là khoản mục chiếm tỷ trọng 47,6% các khoản phải thu. Khoản phải thu khách hàng trong năm 2005 tới từ vở học sinh, sách và tạp chí khác và thiết bị, không có phải thu từ sách giáo khoa do chính sách của Nhà Xuất bản Giáo dục về việc thanh toán đầy đủ công nợ giữa công ty mẹ-công ty con và nội bộ các công ty con vào cuối năm.
Tính tới 6 tháng đầu năm 2006, khoản phải thu khách hàng tăng cao (72,6% so với năm 2005) do phần phải thu tới từ sản phẩm sách giáo khoa của Công ty mẹ Nhà Xuất bản Giáo dục và các công ty con trong nội bộ Nhà Xuất bản. Khoản phải thu của Nhà Xuất bản Giáo dục và các công ty con trong Nhà Xuất bản Giáo dục chiếm 48,7% trong tổng số khoản phải thu khách hàng 6 tháng đầu năm 2006. Các khoản phải thu từ Nhà Xuất bản Giáo dục và các công ty con trong Nhà Xuất bản Giáo dục này sẽ được thanh toán đầy đủ vào cuối năm theo quy định của Nhà Xuất Bản.  
Trong khoản phải thu khác của năm 2005, khoản đền bù đất tại Hà Tây Công ty thanh toán hộ Nhà Xuất bản Giáo dục trị giá 848.605.300 đồng, chiếm 55% các khoản phải thu khác, 45% còn lại là các khoản khách hàng nợ vật tư, tạm ứng... Phần đất tại Hà Tây trước đây Nhà Xuất bản Giáo dục dự kiến giao cho Công ty nhưng sau đó Công ty đã chuyển trả về Nhà Xuất Bản. Nhà Xuất bản đã ứng trước 1.000.000.000 đồng chi phí đền bù đất cho Công ty, hiện được hạch toán ở khoản mục Phải trả phải nộp khác.
 Công ty không có nợ khó đòi với sản phẩm in sách giáo khoa và các sách tham khảo do khách hàng thường là các nhà xuất bản lớn, có uy tín. Riêng sản phẩm vở học sinh do khách hàng là các cá nhân, các công ty tư nhân nhỏ nên Công ty gặp một số khó khăn trong thu hồi nợ. 
· Các khoản phải trả:

Bảng 11: Các khoản phải trả

	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	30/06/2006

	Phải trả cho người bán
	1.253.117.893
	273.891.810

	Người mua trả tiền trước
	7.604.009
	105.004.560

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	-
	157.772.021

	Phải trả công nhân viên
	1.199.596.101
	1.795.332.460

	Chi phí phải trả
	74.426.454
	0

	Phải trả nội bộ
	-
	0

	Phải trả phải nộp khác
	2.169.297.807
	1.544.635.887

	Tổng
	4.704.042.264
	3.876.636.738


Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2006 của Công ty Cổ phần In Diên Hồng
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6 tháng đầu năm 2006 là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2006. 
Khoản mục phải trả phải nộp khác bao gồm khoản phải trả 1.000.000.000 đồng chi phí đất tại Hà Tây cho Nhà Xuất bản Giáo dục (đây là khoản ứng trước của Nhà Xuất bản cho Công ty), 700.000.000 đồng Công ty phải trả cổ tức và các khoản phải trả phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh khác. 
Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2005 của Công ty có hạn chế sau:

· Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi những công nợ thuộc diện phải trích lập với số tiền là 29.320.764 VND đều của sản phẩm vở học sinh với chi tiết như sau: 
· Công ty Sách thiết bị trường học Nghệ an mua vở học sinh từ năm 2004: 2.242.228 đồng

· Công ty Văn lang mua vở học sinh từ năm 2002: 12.488.588 đồng

· 07 cá nhân khác mua vở học sinh từ năm 2001-2004: 14.589.948 đồng
Đây đều là các khoản nợ có khả năng thu hồi. Công ty cam kết sẽ tiếp tục thu hồi nợ và tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho những công nợ thuộc diện phải trích lập trong năm 2006.
· Công ty chưa xác định giá thành chi tiết cho từng thành phẩm nên giá trị tồn kho của thành phẩm trị giá VND 690.037.089 VND đang được ghi nhận theo giá tạm tính của Công ty (tính theo định mức). 
Sản phẩm in của Công ty chủ yếu làm theo đơn đăt hàng, theo từng hợp đồng in và theo mùa vụ do vậy hàng tồn kho ít. Sản phẩm có rất nhiều loại, nhiều khuôn khổ nên việc tính sản giá thành cho từng sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Công ty cam kết sẽ tiến hành xác định giá thành chi tiết cho từng thành phẩm trong thời gian tới.
5.3.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 12: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty Cổ phần In Diên Hồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	6 tháng năm 2006

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	

	Tỷ số thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)
	1,8
	2,7

	Tỷ số thanh toán nhanh ((TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 
	0,99
	1,7

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,38
	0,2

	Nợ ngắn hạn/Tổng nợ
	0,79
	0,9

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	

	Vòng quay hàng tồn kho
	7,28
	3,86

	Vòng quay khoản phải thu
	10,9
	17,4

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	9,9%
	12,3%

	ROA
	18,3%
	13,5%

	ROE
	32,3%
	17%


Nguồn: Công ty Cổ phần In Diên Hồng
Nhìn chung, Công ty hoạt động khá hiệu quả trong năm 2005. Công ty có khả năng thanh toán nợ tốt với tỷ số thanh toán hiện hành là 1,8, tỷ số thanh toán nhanh là 0,99. Đặc biệt, tính đến 30/09/2006, Công ty đã thanh toán xong toàn bộ nợ vay ngắn hạn và dài hạn, không còn nghĩa vụ với bất kỳ khoản vay ngân hàng nào. Tỷ số nợ/tổng tài sản trong năm 2005 là 0,38 và giảm xuống 0,2 tới hết quý II/2006.
Vòng quay hàng tồn kho của Công ty trong năm 2005 là 7,28 lần/năm. Vòng quay hàng tồn kho là thước đo tính hiệu quả của doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng tồn kho. Vòng quay hàng tồn kho càng lớn, hiệu quả tiêu thụ hàng tồn kho càng cao. Vòng quay khoản phải thu là 10,9 lần/năm. Vòng quay khoản phải thu là thước đo tính hiệu quả của doanh nghiệp trong việc thu hồi nợ, vòng quay khoản phải thu càng lớn, hiệu quả thu hồi nợ càng cao.
Lợi nhuận ròng biên của Công ty ở mức 9,9%/năm trong năm 2005 với ROE ở mức cao 32,3%. Trong năm 2006, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục duy trì được khả năng sinh lời như năm 2005 với ROE 6 tháng đầu năm đạt 17% và ROE dự kiến cả năm đạt 35,94%
5.4 Chính sách của Công ty đối với người lao động
Số lao động tính đến 31/8/2006 là 220 người

Bảng 13: Cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn và tính chất lao động :

	Tiêu chí phân loại cơ cấu lao động
	Số lượng
	Tuổi trung bình

	
	Nam
	Nữ
	

	I. Phân theo trình độ học vấn
	
	
	

	1. Đại học
	18
	12
	38

	2. Trung cấp
	16
	21
	34

	3. Lao động phổ thông
	71
	82
	36

	Tổng
	105
	115
	

	II. Phân theo phân công lao động
	
	
	

	1. Lao động quản lý
	21
	18
	42

	2. Lao động trực tiếp
	93
	88
	35

	Tổng
	114
	106
	


· Chế độ làm việc: 
Cán bộ công nhân viên tại văn phòng làm việc 8 giờ/ngày, 06 ngày/tuần, công nhân tại xưởng làm 1 ngày/ca. Một ngày có 3 ca, mỗi ca 8 giờ. Tại những thời điểm có đơn đặt hàng lớn, cần làm gấp, Công ty có thể điều chỉnh thành 2 ca/ngày, 12 giờ/ca. Lương ngoài giờ được tính bằng 150% đến 200% lương thường. Tất cả cán bộ công nhân viên đều được ký hợp đồng lao động. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ con nhỏ, chế độ thai sản... theo qui định của Nhà nước.

· Chính sách tuyển dụng, đào tạo:  

Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty phụ trách công tác tuyển dụng, đào tạo. Các bước tuyển dụng như sau: Công ty thành lập Hội đồng tuyển dụng, đưa ra các tiêu chí yêu cầu tuyển dụng và các bước tuyển dụng, tổ chức thi tuyển. Hội đồng tuyển dụng tổng hợp kết quả trình Giám đốc xem xét ký hợp đồng thử việc, tập sự đối với đối tượng được tuyển dụng. Hàng năm Công ty mở lớp học thi tay nghề, nâng bậc lương. 
· Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

Mức lương trung bình của Công ty trong năm 2005 là 1,8 triệu đồng và 2,1 triệu đồng trong năm 2006.
Công ty trả lương theo các hình thức: trả lương thời gian cho khối gián tiếp, lương khoán cho khối phục vụ sản xuất, lương sản phẩm trực tiếp cá nhân cho khối trực tiếp sản xuất. Công ty thưởng theo quí, 06 tháng và 01 năm. Tiền thưởng bao gồm tiền thưởng theo tiền lương và tiền thưởng theo kết quả bình xét thi đua.

Công ty có các chế độ phúc lợi như tham quan nghỉ mát hàng năm, chế độ ăn trưa, chế độ chống nóng, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm. 

5.5 Chính sách cổ tức
Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật, sau khi trả hết cổ tức Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn phải trả. Cổ tức năm 2005 của Công ty là 14%
6. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị
1. Ông Nguyễn Đình Quý
    Chủ tịch Hội đồng quản trị

	- Chức vụ hiện tại:
	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	17/04/1951

	- Nơi sinh
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	- Quê quán
	Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	- Địa chỉ thường trú:
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.5121224

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế 

	- Quá trình công tác:
	· 1967-1968: Công nhân kỹ thuật, thực tập sinh tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
· 1968-1970: Nhân viên nghiệp vụ Công ty Công nghệ  phẩm, Ty thương nghiệp tỉnh Hòa Bình.

· 1970-1973: Chiến sĩ, trợ lý Câu lạc bộ Trung đoàn 1, Quân khu 3

· 1973-1978: Công nhân In, Nhà máy In tỉnh Nghệ An

· 1978-1983: Cán bộ kế hoạch Nhà máy In Nghệ Tĩnh

· 1983-1988: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Nhà máy in Nghệ Tĩnh

· 1988-1995: Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Xí nghiệp In Nghệ Tĩnh
· 1995-2004: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty In Nghệ An

· 04/2004 đến nay: Chủ tịch HĐQT-Giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 515.050 cổ phần trong đó 510.000 cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông Nhà nước do Ông Nguyễn Đình Quý làm đại diện sở hữu.

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


2. Bà Trần Thị Lan


    Ủy viên Hội đồng Quản trị
	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	11/10/1958

	- Nơi sinh
	Thái Bình

	- Quê quán
	Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú:
	P213 D5 TT 781 Quân khu Thủ đô, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.8512.429

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế 

	- Quá trình công tác:
	· 1979-1981: Cán bộ Ty tài chính vật giá Thái Bình
· 1981-1989: Kế toán viên tại Công ty Sách Thiết bị trường học Thái Bình
· 1989-1998: Kế toán trưởng Công ty sách Thiết bị trường học Thái Bình
· 1998-2003: Kế toán tổng hợp tại Nhà máy In Diên Hồng-Nhà Xuất bản Giáo dục
· 2003-2004: Phó trưởng phòng kế toán tài vụ Nhà máy In Diên Hồng

· 2004 đến nay: kế toán trưởng Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 5000 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


3. Ông Nguyễn Văn Phúc

    Ủy viên Hội đồng Quản trị
	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	05/08/1952

	- Nơi sinh
	Hà Nam

	- Quê quán
	Tiên Hiệp-Duy Tiên-Hà Nam

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 3 Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.8512.430

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế Tài chính

	- Quá trình công tác:
	· 1970-1975: Học Báo vụ Bộ tư lệnh thông tin và vào Nam chiến đấu

· 1975-1980: Học dự bị Đại học và Đại học

· 1980-1985: Cán bộ Phòng kế hoạch Công ty Thiết bị Giáo dục II tại thành phố Hồ Chí Minh

· 1986-1988: Quyền Kế toán trưởng Công ty Thiết bị Giáo dục TW2 tại thành phố Hồ Chí Minh
· 1988-1990: Kế toán trưởng Nhà máy In Sách giáo khoa 
· 1991-2002: kế toán trưởng, Phó giám đốc Nhà máy thiết bị Giáo dục 

· 2002 tới nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 5500 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


4. Ông Hoàng Văn Thỏa

    Ủy viên Hội đồng Quản trị

	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	01/01/1959

	- Nơi sinh
	Hà Nam

	- Quê quán
	Xã Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 54 ngách 26 ngõ Thái Thịnh II, Đống Đa, Hà Nội

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.8560 230

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Công nghệ In

	- Quá trình công tác:
	· 1984-1996: Phụ trách kỹ thuật của nhà máy In Diên hồng.
· 1996-2000: Phó phòng Kế hoạch sản xuất vật tư

· 2001-2004: Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất vật tư

· 2004-nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 5200 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


5. Ông Đinh Ngọc Thực

    Ủy viên Hội đồng Quản trị
	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	29/03/1958

	- Nơi sinh
	Hà Nội

	- Quê quán
	Hải Dương

	- Địa chỉ thường trú:
	23C Hàm Long, Hà Nội

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.8516 069

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Công nghệ In

	- Quá trình công tác:
	· 1976-1987: Công nhân nhà máy In Diên hồng.

· 1987-1992: Học Đại học tại chức Trường Đại học Bách Khoa

· 1991-1998: Quản đốc phân xưởng chế bản Nhà máy In Diên Hồng

· 1998-nay: Phó Giám đốc Nhà máy In Diên Hồng.

	- Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 8000 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


Ban Giám đốc

1. Ông Nguyễn Đình Quý

     Giám đốc
2. Ông Hoàng Văn Thỏa

 
    Phó Giám đốc sản xuất

3. Ông Đinh Ngọc Thực

    
   Phó Giám đốc kỹ thuật

4. Ông Nguyễn Văn Phúc

   Phó Giám đốc thị trường
Chi tiết lý lịch xem ở phần Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát

1. Bà Mạc Thị Thoa


    Trưởng Ban Kiểm soát

	- Chức vụ hiện tại:
	Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	06/01/1964

	- Nơi sinh
	Thái Bình

	- Quê quán
	Xã Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú:
	Phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.8513 981

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Tài chính Kế toán

	- Quá trình công tác:
	· 1982-1983: Học sinh trường Công nghệ Kỹ thuật Việt Xô số 1..

· 1983-1993: Nhân viên phòng Hành Chính Công ty Vận tải Sông Đà
· 1994-2002: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính Công ty Sông Đà 9
· 2002-2004: Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Nhà máy In Diên Hồng

· 2004-nay: Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần In Diên Hồng.

	- Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 2000 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
     Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên Ban Kiểm soát, Phó Phòng Dịch vụ Thị trường Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	27/07/1965

	- Nơi sinh
	Hà Nội

	- Quê quán
	Thường Tín, Hà Tây

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 9 ngách 28 Ngõ Văn Hương, Đống Đa, Hà Nội

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.8562.172

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân 

	- Quá trình công tác:
	· 1987-1994: Công Nhân Phân Xưởng Cắt rọc Giấy, Nhà máy In Diên Hồng

· 1994-1998: Thủ kho Phân xưởng cắt rọc giấy

· 1999-2000: Thợ bình bản

· 2000-2004: Thủ kho Nhà máy In Diên Hồng

· 2004-nay: Phó phòng Dịch vụ Thị trường Công ty Cổ phần In Diên Hồng.

	- Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 2000 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


3. Bà Đỗ Thị Phương

     Ủy viên

	- Chức vụ hiện tại:
	Ủy viên Ban Kiểm soát, Phó Ban Kế hoạch tài chính, Nhà Xuất bản Giáo dục

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	12/09/1966

	- Nơi sinh
	Hưng Yên

	- Quê quán
	Xã Minh Hoàng, Phù Cư, Hưng Yên

	- Địa chỉ thường trú:
	31 ngõ 143 Phố Trung Kính, Hà Nội

	- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan
	04.9421 902

	- Trình độ văn hóa:
	10/10

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Tài chính Kế toán

	- Quá trình công tác:
	· 1988-1989: Kế toán viên Công ty Diêm Thống Nhất
· 1989-1990: Kế toán viên Trung tâm Địa chất Khoáng sản
· 1990-1998: Chuyên viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây
· 1998-2000: Kế toán viên Nhà Xuất bản Giáo dục
· 2000-2003: Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Phát hành sách

· 2004-nay: Phó Ban kế hoạch tài chính Nhà Xuất bản giáo dục. 

	- Số cổ phần hiện đang nắm giữ
	· 0 cổ phần

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký giao dịch:
	Không


7. Tài sản

Bảng 14: Một số tài sản chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2005
	STT
	TÀI SẢN
	NGUYÊN GIÁ (Đ)
	GIÁ TRỊ CÒN LẠI (Đ)
	TỶ LỆ CÒN LẠI (%)

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	2.717.056.606
	1.045.854.750
	38,4%

	2
	Máy móc thiết bị
	14.617.209.608
	8.404.735.368
	57,5%

	3
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	1.115.499.506
	718.612.127
	64,4%

	4
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	279.608.658
	93.522.168
	33,3%

	
	Tổng cộng
	18.729.374.378
	10.262.724.413
	54,8%


Nguồn: Công ty Cổ phần In Diên Hồng
Diện tích đất Công ty hiện đang sử dụng: 3.049 m2 tại 187b Giảng võ Hà Nội, là diện tích đất do Nhà Xuất bản Giáo dục thuê và cho phép Công ty sử dụng. Hàng năm Nhà Xuất bản Giáo dục căn cứ vào thông báo nộp thuế của cục thuế Thành phố Hà Nội về việc nộp tiền thuê đất, thông báo số tiền thuê đất Công ty Diên Hồng phải trả (50% tổng số tiền thuê đất). Căn cứ vào đó Công ty trả tiền thuê đất cho Nhà xuất bản giáo dục và hạch toán tiền thuê đất  vào chi phí kinh doanh của công ty. Chi phí thuê đất trong năm 2005 là 105.790.900 đồng
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Bảng 15: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần In Diên Hồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Giá trị
	% Tăng giảm
	Giá trị
	% Tăng giảm
	Giá trị
	% Tăng giảm

	
	
	
	
	
	
	

	Doanh thu
	40.400
	-2,8%
	41.600
	3%
	40.400
	- 3%

	Giá vốn hàng bán
	33.450
	-1,7%
	34.675,2
	3,6%
	33.792,90
	-2,5%

	Lợi nhuận gộp
	6.950
	-8%
	6.924,84
	-0,3%
	6.607,10
	-4,5%

	Chi phí hoạt động
	2.772
	-16,9%
	2.666
	-3,8%
	2.691,2
	0,9%

	Lãi/Lỗ trước thuế
	4.178
	1,3%
	4.258,84
	1,9%
	3.915,90
	-8%

	Thuế TNDN
	584
	-
	596,23
	1,9%
	548,2

	-8%

	Lợi nhuận sau thuế
	3.594
	-12,8%
	3.662,61
	1,9%
	3.367,7
	-8%

	Tỷ lệ LN ST/DTT
	8,9%
	-10%
	8,8%
	-1,1%
	8,3%
	-5,6%

	Tỷ lệ LNST/Vốn CSH
	35,94
	11,2%
	36,62
	1,9%
	33,67
	-8%

	Tỷ lệ cổ tức
	21
	50%
	21,5
	2,3%
	21,5
	0%


Nguồn: Công ty Cổ phần In Diên Hồng

9. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Nhìn chung doanh thu và lợi nhuận của Công ty tương đối ổn định qua các năm do lượng sách in của Nhà Xuất bản Giáo dục khá ổn định. Nền kinh tế tăng trưởng cao cùng với mức sống người dân được nâng cao là yếu tố cho sự tăng trưởng bền vững của ngành giáo dục nói chung và in sách giáo khoa nói riêng. Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sang các lĩnh vực khác để đa dạng hóa sản phẩm đang từng bước được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, do vậy trong 03 năm tới, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty ít có khả năng đột biến. 
Bên cạnh đó, để đối phó với biến động giá nguyên liệu trong những năm tới, Công ty hiện đang và sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu chi phí hoạt động để duy trì mức lợi nhuận ổn định. 
Trong năm 2008, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty dự kiến đều giảm sút do chương trình thay sách cải cách chỉ kéo dài đến năm 2007. 
10. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần In Diên Hồng cũng như xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Đồng thời dựa trên kết quả kinh doanh trong các năm vừa qua, chiến lược của Công ty In Diên Hồng trong tương lai và mức tăng trưởng dự tính sắp tới của ngành, SSI nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có tính khả thi và Công ty có thể đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch nếu không có những biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp.  Những nhận xét trên chỉ mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán.
11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

· Không có
12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

· Không có
IV. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ
1. Loại chứng khoán

· Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá

· Mệnh giá cổ phiếu của Công ty là: 
10.000 đồng/cổ phiếu. 

3. Tổng số chứng khoán

· Tổng số cổ phiếu: 



1.000.000 (một triệu) cổ phần
· Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện là: 510.000 cổ phần thuộc sở hữu của Cổ đông sáng lập Nhà nước của Công ty.
4. 
· 
5. Phương pháp tính giá

· Theo giá trị sổ sách Công ty ngày 31/12/2005, giá trị 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần In Diên Hồng là 12.769 đồng/cổ phiếu.

· 
· 
· 
· Theo giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 30/09/2006, giá trị 01 cổ phiếu của Công ty Cổ phần In Diên Hồng là 16.146 đồng/cổ phiếu
· 
6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

· Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài. 

· Khi cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao dịch trên TTGDCK thì các cổ đông nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

· Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0%.
7. Các loại thuế liên quan

· Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần thì: Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư; được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo
· Theo quy định của công văn số 5248/TC-CST của Bộ tài chính ngày 29/04/2005 về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, đối với tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK Hà Nội, ngoài việc được hưởng các ưu đãi về thuế phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN hiện hành, còn được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm tiếp theo kể từ khi giao dịch lần đầu tại TTGDCK Hà Nội.

· Theo qui định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
· Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng qui định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu.

· Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu.

Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư

· Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch 





chuyển nhượng  * 0,1%
V.  CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ
1. Tổ chức kiểm toán

· Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: (84.4)8268681
Fax: (84.4) 8253973

2. Tổ chức tư vấn

· Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Trụ sở chính

Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 8218567
Fax: (84.8) 8213867

E-mail: ssi@ssi.com.vn
Website: www.ssi.com.vn 

Chi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 9426718
Fax: (84.4) 9426719

Email: ssi_hn@ssi.com.vn 
VI.  CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế

Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đạt tốc độ phát triển cao: năm 2002 đạt 7,1%, năm 2003 đạt 7,3%, năm 2004 đạt 7,7% và năm 2005 đạt 8,4%. Đây là một nhân tố thuận lợi với tất cả các ngành. Ngành giáo dục cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người. Khi thu nhập tăng, nhu cầu với sản phẩm sách giáo khoa mới, các sách tham khảo, vở học sinh… tăng nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty có chiều hướng tăng và ngược lại

Mặc dù vậy, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giáo dục tương đối ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các biến động kinh tế nên Công ty ít phải chịu rủi ro này.

2. Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao, đặc biệt là trong lĩnh vực còn mới mẻ như chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong lĩnh vực này, Luật và các văn bản dưới luật còn đang trong quá trình hoàn thiện do vậy việc sửa đổi, điều chỉnh các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước là tất yếu và sẽ có tác động đến giá cả các loại cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường. Bên cạnh đó, tình trạng in lậu sách giáo khoa diễn ra thường xuyên cũng ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3. Rủi ro đặc thù
Với phần lớn doanh thu tới từ Công ty mẹ-Nhà Xuất bản Giáo dục, Công ty Cổ phần In Diên Hồng có lợi thế hơn các công ty in khác là đã có nguồn hàng ổn định với quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, đây cũng là một rủi ro đối với hoạt động của Công ty. Khi bất kỳ yếu tố rủi ro nào tác động trực tiếp đến Nhà Xuất bản Giáo dục cũng ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của Công ty Cổ phần In Diên Hồng. 

Ngoài ra, do có nguồn hàng ổn định từ Nhà Xuất bản Giáo dục, Công ty Cổ phần In Diên Hồng hiện nay chưa phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành in. Tuy nhiên áp lực cạnh tranh đã bắt đầu xuất hiện và gia tăng theo tốc độ tăng trưởng và mở cửa của nền kinh tế
Một rủi ro nữa có thể xuất hiện trong hoạt động kinh doanh của Công ty đó là sự biến động giá của nguyên liệu đầu vào. Giá giấy trong những năm gần đây biến động không thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Mặc dù vậy, giấy từ nguồn Nhà Xuất bản Giáo dục chiếm tới 79% trong tổng số giấy nguyên liệu của Công ty trong năm 2005 nên rủi ro trong lĩnh vực này là khá thấp
4. Các rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...

VII.  PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Sổ theo dõi cổ đông

3. Phụ lục III: Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch và sửa đổi điều lệ.

4. Phụ lục IV: Điều lệ công ty

5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính quyết toán 9 tháng năm 2006.

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2006
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� Nếu Công ty được đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo quy định của công văn số 5248/TC-CST của Bộ tài chính ngày 29/04/2005, Công ty sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo là năm 2008 và 2009. 
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